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THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỖ THIÊN ANH TUẤN 
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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

• Một số khái niệm cơ bản

• Một số nguyên tắc tính thuế

• Một số vấn đề chính của thuế thu nhập

• Thuế thu nhập ở một số nước 

• Thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp ở Việt Nam
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MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

• Là thuế trực thu đánh trên thu nhập cá nhân.

• Dựa trên khả năng chi trả hơn là lợi ích nhận được, trong đó thu nhập được
coi là chỉ báo về năng lực chi trả.

• Thuế thu nhập thường có tính quốc gia, tuy nhiên cũng có thể có tính địa
phương.

• Thuế suất biên là tiền thuế tăng thêm khi thu nhập tăng thêm 1 đồng.

• Thuế suất hiệu dụng là tỷ lệ giữa thuế thực trả và thu nhập. Thuế suất hiệu
dụng thường khác thuế suất danh nghĩa do miễn, giảm, hoàn thuế.
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MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TÍNH THUẾ

• Dựa vào thu nhập
• Haig-Simons: Thu nhập = thu nhập tiền mặt + thay đổi thuần trong giá trị

tài sản

• Thực tế dựa vào các giao dịch thị trường, không tính các hoạt động phi thị
trường, không dựa vào kế toán thực tế (accrual basis).

• Lũy tiến: Người có thu nhập cao không chỉ trả thuế nhiều hơn mà tỷ lệ
thuế/thu nhập cao hơn.
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MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TÍNH THUẾ

• Đơn vị đánh thuế là cá nhân, không phải là gia đình. 
• Theo quan điểm khả năng chi trả, khi 2 người sống chung, họ phải nộp

thuế cao hơn khi họ sống riêng.

• Dựa vào thu nhập hằng năm, không phải thu nhập cả đời.
• Do cấu trúc thuế lũy tiến, cá nhân có thu nhập biến động trung bình nộp

thuế nhiều hơn cá nhân có thu nhập ổn định.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH

• Hiệu quả kinh tế: chi phí của tác động thu nhập và thay thế do 
thuế gây ra
• Chi phí tuân thủ và biến dạng do trốn và tránh thuế
• Cản trở việc đi làm, tiết kiệm và đầu tư

• Công bằng xã hội: trong phân bổ gánh nặng thuế
• Định nghĩa cơ sở thuế
• Xác định thuế suất (số bậc, bao nhiêu)
• Công bằng dọc và ngang

• Quản lý thu thuế
• Nhằm mục tiêu chính xác, công bằng vs đơn giản.
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VẤN ĐỀ THỰC TIỄN: XÁC ĐỊNH THU NHẬP

• Với người làm thuê, dễ dàng tính thu nhập chịu thuế. 

• Với chủ doanh nghiệp, có 2 vấn đề chính:
• (i) xác định khấu hao, hiệu chỉnh lạm phát đối với giá vốn hàng tồn kho,

• (ii) phân biệt giữa chi tiêu dùng và chi phí kinh doanh

• Xác định thời điểm có thu nhập sẽ ảnh hưởng đến giá trị chiết khấu 
hiện tại của tiền thuế phải nộp.

7



NGUỒN THU NSNN Ở CÁC NƯỚC 1980-NAY
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Thu NSNN, % 
GDP

Thuế TNDN,
% GDP

Thuế TNCN, % 
GDP

Thuế suất 
TNDN

Thu nhập thấp 18.4 2.2 1.6 39.0
Thu nhập trung bình
thấp 26.4 2.9 1.9 33.5
Thu nhập trung bình
cao 28.5 3.4 2.3 33.3
Thu nhập cao
(OECD) 41.5 3.1 9.7 33.8
Thu nhập cao (Không
OECD) 33.8 2.4 2.8 28.9
Việt Nam 2010 28.7 7.4 1.3 25.0
Tất cả 28.7 3.0 4.7 33.5

Nguồn: IMF (2011)



SO SÁNH THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP GIỮA CÁC NƯỚC
Quốc gia Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

Thuế Thu nhập cá nhân
Tối thiểu Tối đa

Úc 30% 0% 0 - 45%
Trung Quốc 25% (15% cho DN cống nghệ cao) 0% 0 - 45%
Đan Mạch 22-25% 39.86% 55.86%

Pháp 15% (lợi nhuận <= €38,120) 
26.5% (lợi nhuận > €38,120) 0% 49% (45% + 4% khi thu nhập vượt €500K

Đức 29.65% 14% (miễn thuế cho €9,164) 47.475%
Ấn Độ 15-22% 0% 30%
Indonesia 22% 5% 35%

Nhật Bản 29.74% 15.105% 
(5.105% trung ương + 10% địa phương)

55.945% 
(45.945% trung ương + 10% địa phương)

Hàn Quốc 24.2% 6% + 1.8% 42% + 11.4%
Malaysia 18 – 24% 0% 28%
Na Uy 23% 0% 22% + 8.2% BHXH + khác
Phillipines 30% 0% 35%
Singapore 17% 0% 22% (20% thuế lương hưu)
Thụy Điển 22% 0% 57%

Thụy Sĩ 17.92% 0% 59.7% (gồm nhiều khoản bao gồm 
BHXH)

Đài Loan 20% 5% 40%
Thái Lan 20% 0% 35%

UAE 0% đến 31/5/2023, 
0 – 9% tùy đối tượng) 0% 0%

Anh 19% 32% (tùy thu nhập, có ngưỡng) 42% (tùy thu nhập, có ngưỡng)

Hoa Kỳ 21% (liên bang)
10% (liên bang, được miễn trừ $12.550) + 0 
- 3.07% tùy tiểu bang + 0 – 3.84% tùy vùng 

(local) 
51.6% ở Portland, Oregon

Việt Nam 22% 5% 35%
Đảo Virgin Islands 10% n/a n/a



THUẾ THU NHẬP CỘNG CÁC ĐÓNG GÓP BẢO HIỂM
XÃ HỘI (% CHI PHÍ LAO ĐỘNG, 2010)
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Nguồn: OECD



THUẾ TNCN Ở ÚC
(NĂM TÀI CHÍNH 2012 – 2013)

Thu nhập chịu thuế Thuế phải nộp Thuế suất hiệu dụng

0 – $18,200 Không chịu thuế 0%

$18,201 – $37,000 19c cho mỗi $1 vượt $18,200 0 – 9.7%

$37,001 – $80,000 $3,572 cộng 32.5c cho mỗi $1 
vượt $37,000 9.7 – 21.9%

$80,001 – $180,000 $17,547 cộng 37c cho mỗi $1 
vượt $80,000 21.9 – 30.3%

$180,001 trở lên $54,547 cộng 45c cho mỗi $1 
vượt $180,000 30.3 – 44.9% 11

Đối với người cư trú:



GIẢM THUẾ CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP VÀ TRUNG BÌNH 

12

Thu nhập LMITO (hiện tại) Thu nhập LMITO (đề xuất)

0 – $37,000 Lên đến $200 0 – $37,000 Lên đến $255

$37,001 – $48,000
$200 + 3% đối với mỗi 

đồng thu nhập vượt quá
$37,000

$37,001 – $48,000
$255 + 7.5% đối với 
mỗi đồng thu nhập 

vượt quá $37,000

$48,001 – $90,000 $530 $48,001 – $90,000 $1,080

$90,001 – $125,333
$530 - 1.5% đối với mỗi 

đồng thu nhập vượt quá
$90,000

$90,001 – $126,000
$1,080 - 3% đối với 
mỗi đồng thu nhập 

vượt quá $90,000

$125,334 trở lên Không áp dụng $126,001 trở lên Không áp dụng



THUẾ TNCN Ở ÚC
(NĂM TÀI CHÍNH 2012 – 2013)

Thu nhập chịu thuế Thuế phải nộp

0 - $80,000 32.5c cho mỗi $1

$80,001 - $180,000 $26,000 cộng 37c cho mỗi $1 vượt $80,000

$180,001 trở lên $63,000 cộng 45c cho mỗi $1 vượt $180,000
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Đối với người nước ngoài:



THUẾ TNCN Ở ÚC:
LỢI ÍCH THUẾ GIA ĐÌNH (FTB) 

• Gia đình có trẻ phụ thuộc sẽ được bổ sung các lợi ích được gọi là Lợi ích thuế gia
đình (FTB). 

• Lợi ích sẽ khác nhau tùy thuộc vào số lượng trẻ trong gia đình và thu nhập mà
gia đình kiếm được.

• Có hai loại FTB gọi là FTB-A, FTB-B

• FTB-A: gia đình sẽ nhận được khoản chi trả cho mỗi đứa trẻ, chẳng hạn trong
năm tài chính 2008/09 là:

• FTB-B: trả thêm nếu đứa trẻ nhỏ nhất dưới 5 tuổi là $3.358, từ 5-15 tuổi là $2.339. 
(chỉ tính cho đứa trẻ nhỏ nhất) 14

Giá trị thanh toán Tuổi
$4,631 Dưới 13
$5,818 13-15
$1,945 16-17
$2,379 18-24 (nếu còn phụ thuộc)



THUẾ TNCN Ở CANADA

Thuế suất 0% 15% 22% 26% 29%

2012E $ 0 - $ 10.822 $ 10.823 - $ 42.706 $ 42.707 - $ 85.413 $ 85.414 - $ 132.405 trên $ 132.406

2011 $ 0 - $ 10.527 $ 10.528 - $ 41.544 $ 41.544 - $ 83.088 $ 83.088 - $ 128.800 trên $ 128.800

2010 $ 0 - $ 10.382 $ 10.383 - $ 40.970 $ 40.971 - $ 81.941 $ 81.942 - $ 127.021 trên $ 127.021

2009 $ 0 - $ 10.320 $ 10.321 - $ 40.726 $ 40.727 - $ 81.452 $ 81.453 - $ 126.264 trên $ 126.264

2008 $ 0 - $ 9.600 $ 9.601 - $ 37.885 $ 37.886 - $ 75.769 $ 75.770 - $ 123.184 trên $ 123.184

2007 $ 0 - $ 9.600 $ 9.600 - $ 37.178 $ 37.178 - $ 74.357 $ 74.357 - $ 120.887 trên $ 120.887

2006 $ 0 - $ 8.839 $ 8.839 - $ 36.378 $ 36.378 - $ 72.756 $ 72.756 - $ 118.285 trên $ 118.285

2005 $ 0 - $ 8.648 $ 8.648 - $ 35.595 $ 35.595 - $ 71.190 $ 71.190 - $ 115.739 trên $ 115.739



THUẾ THU NHẬP Ở HOA KỲ
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Nguồn: Joint CommiOee on Taxation



THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP Ở HOA KỲ

Nguồn: Federal Reserve



THUẾ TNCN Ở HOA KỲ (2013)

Thuế suất
biên Độc thân

Vợ chồng khai thuế 
chung hoặc góa phụ đủ 

tiêu chuẩn

Vợ chồng khai thuế
riêng lẻ Chủ hộ

10% $0 – $8,925 $0 – $17,850 $0 – $8,925 $0 – $12,750

15% $8,926 – $36,250 $17,851 – $72,500 $8,926 – $36,250 $12,751 – $48,600

25% $36,251 – $87,850 $72,501 – $146,400 $36,251 – $73,200 $48,601 – $125,450

28% $87,851 – $183,250 $146,401 – $223,050 $73,201 – $111,525 $125,451 – $203,150

33% $183,251 – $398,350 $223,051 – $398,350 $111,526 – $199,175 $203,151 – $398,350

35% $398,351 – $400,000 $398,351 – $450,000 $199,176 – $225,000 $398,351 – $425,000

39.60% $400,001+ $450,001+ $225,001+ $425,001+
18



THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP HIỆU DỤNG PHÂN THEO NHÓM
THU NHẬP Ở HOA KỲ (2007)

Nhóm Thu nhập trung bình 
trước thuế

Thu nhập hiệu dụng và 
thuế suất bảng lương

Thu nhập từ lợi vốn, 
tiền lãi và cổ tức

Thấp nhất $18,400 2.00% 1.30%
Thứ hai $42,500 9.10% 1.60%

Nhóm giữa $64,500 12.70% 2.50%
Thứ tư $94,100 15.70% 3.70%

Cao nhất $264,700 20.10% 21.40%

Top 10% $394,500 20.70% 26.70%
Top 5% $611,200 20.90% 32.10%
Top 1% $1,873,000 20.60% 43.40%

Top 400 người $344,831,528 16.60% 81.30%
* Thu nhập gộp đã được điều chỉnh19



THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM

• Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
• Thông qua 07/01/1991; hiệu lực 01/04/1991

• Thay thế 19/05/1994; hiệu lực 01/06/1994

• Sửa đổi 06/02/1997; hiệu lực 18/02/1997

• Sửa đổi 30/06/1999; hiệu lực 01/07/1999
• Thay thế 19/05/2001; hiệu lực 01/07/2001.

• Sửa đổi 24/03/2004; hiệu lực 01/07/2004.

• Luật thuế thu nhập cá nhân
• Thông qua 21/11/2007; hiệu lực 01/01/2009
• Sửa đổi 22/11/2012; hiệu lực 01/07/2013

• Sửa đổi 26/11/2014 (sửa đổi chung các luật thuế)
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ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ

• Cá nhân cư trú:
• Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 

12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

• Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà 
thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

• Cá nhân không cư trú: không đáp ứng điều kiện trên
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THU NHẬP CHỊU THUẾ (10 NHÓM)

• Thu nhập từ kinh doanh

• Thu nhập từ tiền lương, tiền công

• Thu nhập từ đầu tư vốn

• Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

• Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

• Thu nhập từ trúng số

• Thu nhập từ bản quyền

• Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

• Thu nhập từ nhận thừa kế chứng khoán, bất động sản, phần vốn trong các tổ chức và các
tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc sử dụng

• Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, bất động sản, phần vốn trong các tổ chức và
các tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc sử dụng. 22

Thuế lũy tiến

Thuế tỉ lệ



THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2007
(BIỂU THUẾ LŨY TIẾN TỪNG PHẦN)
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Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm Phần thu nhập tính thuế/tháng Thuế suất

1 Đến 60 Đến 5 5%
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10%
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15%
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20%
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25%
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30%
7 Trên 960 Trên 80 35%

Đvt: triệu đồng

Áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công



THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2007
(BIỂU THUẾ TOÀN PHẦN)
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Áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động
sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng

Thu nhập tính thuế Thuế suất
a) Thu nhập từ đầu tư vốn 5%
b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 5%
c) Thu nhập từ trúng thưởng 10%
d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng 10%

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn (giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí liên
quan) 20%

Nếu không xác định được giá mua và chi phí liên quan 0,1 %
e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (giá chuyển nhượng trừ giá mua và chi
phí liên quan) 25%

Nếu không xác định được giá mua và chi phí liên quan 2%



GIẢM TRỪ GIACẢNH
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Luật 2007 Luật 2012 Từ 2020
Đối với đối tượng nộp thuế 4,0 9,0 11,0
Đối với mỗi người phụ thuộc 1,6 3,6 4,4

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi 
tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối 
tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. 

Đvt: triệu đồng



SO SÁNH VỚI PHÁP LỆNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI
NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO (2001)
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Bậc thuế Công dân Việt Nam Người nước ngoài Thuế suất

1 Đến 3.000 Đến 8.000 0.0%

2 Trên 3.000 đến 6.000 Trên 8.000 đến 20.000 10.0%

3 Trên 6.000 đến 9.000 Trên 20.000 đến 50.000 20.0%

4 Trên 9.000 đến 12.000 Trên 50.000 đến 80.000 30.0%

5 Trên 12.000 đến 15.000 Trên 80.000 đến 120.000 40.0%

6 Trên 15.000 Trên 120.000 50.0%

Đvt: 1.000 đồng



SO SÁNH VỚI PHÁP LỆNH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI
NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO (2004)
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Bậc thuế Công dân Việt Nam Người nước ngoài Thuế suất

1 Đến 5.000 Đến 8.000 0

2 Trên 5.000 đến 15.000 Trên 8.000 đến 20.000 10

3 Trên 15.000 đến 25.000 Trên 20.000 đến 50.000 20

4 Trên 25.000 đến 40.000 Trên 50.000 đến 80.000 30

5 Trên 40.000 Trên 80.000 40

Đvt: 1.000 đồng



THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ VÀ GIẢM THUẾ

• Luật thuế quy định 14 nhóm thu nhập được miễn thuế, chẳng hạn:
• Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha 

nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;...
• Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, 

nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến...
• Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;
• Thu nhập từ kiều hối;
• Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả;
• Thu nhập từ học bổng;
• ...

• Giảm thuế:
• Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng 

đến khả năng nộp thuế.
28



CẢI CÁCH THUẾ TNCN Ở VIỆT NAM

• Thống nhất thuế suất TNCN cho người nước ngoài và người Việt Nam;

• Đánh thuế thu nhập vốn;

• Mở rộng biên độ thuế;

• Giảm mức thuế suất cao nhất từ 40% xuống 35%;

• Giảm trừ thuế khi có người phụ thuộc.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ DỄ GÂY TRANH CÃI

• Một số vấn đề kỹ thuật
• Mức khởi điểm chịu thuế
• Mức chiết trừ gia cảnh
• Thuế TNCN trong điều kiện lạm phát
• Thuế đối với lãi tiền gửi tiết kiệm
• Thuế cổ tức (lợi tức cổ phần, góp vốn)
• Thuế chuyển nhượng vốn (cổ phiếu)
• Thuế chuyển nhượng bất động sản

• Quản lý thu thuế TNCN
• Chi phí quản lý hành chính
• Chi phí tuân thủ của người đóng thuế
• Trốn và tránh thuế
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MỨC THU NHẬP KHỞI ĐIỂM CHỊU THUẾ TNCN
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